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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Minh Tân 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Huỳnh Văn Dũng 

Ông Lý Minh Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Kim Ngọc - Là Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Trần Thắng - Kiểm sát viên.  

Ngày 15 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

62/2022/TLST-HS ngày 07 tháng 10 năm 2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 88/2022/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo: 

Đặng Văn H, sinh năm 1987 tại Tiền Giang; Nơi cư trú: Hòa Phúc, xã H, 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: Làm vườn; Trình độ văn hoá: 

08/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Đặng 

Văn Yên, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị Nở, sinh năm 1968; Bị cáo có vợ 

tên Trần Thị Thu, sinh năm 1986; có 03 con lớn nhất sinh năm 2006, con nhỏ 

sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị khởi tố điều tra tại ngoại. (Bị 

cáo có mặt) 

- Bị hại: Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1969. (có mặt) 

Địa chỉ: Hòa Phú, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

- Người làm chứng: Ông Trần Thế V, sinh năm 1976. Địa chỉ: Hòa Phú, 

xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (có mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  
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Vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 28/02/2022, ông Trần Thế Vinh, sinh 

năm 1976 tổ chức uống bia tại nhà ở ấp Hòa Phú, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè 

với ông Nguyễn Văn Trung. Lúc này, Đặng Văn H sau khi uống rượu với bạn 

trên đường về nhà ghé vào nhà ông Vinh để xin nước trà uống và tham gia ngồi 

uống bia chung với ông Vinh và ông Trung. Tại đây, H nhắc chuyện trước đây 

ông Trung cho rằng H làm ngã xe máy dẫn đến chảy xăng xe của ông Trung nên 

giữa ông Trung và H xảy ra mâu thuẫn và cự cải nhau. Do tức giận nên H dùng 

tay trái cầm ly thủy tinh có in hình mặt con sư tử có chiều cao 15,5 cm, miệng 

ly hình tròn đường kính 8,5 cm, đáy ly hình tròn đường kính 08cm đang dùng 

uống bia để trên bàn đánh một cái theo hướng từ trái qua phải trúng vào vùng 

mặt và tai phải của ông Trung làm ly bị bể ra nhiều mảnh gây thương tích cho 

ông Trung. Ông Trung được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện 

Cái Bè điều trị đến ngày 11/3/2022 xuất viện. Ngày 21/03/2022, ông Trung viết 

đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với H. 

Theo giấy chứng nhận thương tích số 09/CN-TTYT ngày 11/3/2022 của 

Trung tâm y tế huyện Cái Bè xác định tình trạng của ông Nguyễn Văn Trung 

lúc vào viện: Vết thương mặt và tai phải phức tạp, tổn thương cơ mặt, tổng kích 

thước khoảng 30 cm; đứt vành tai. Theo kết luận giám định pháp y về thương 

tích số 94/2022/TgT ngày 29/3/2022 của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế Tiền 

Giang xác định: Sẹo vết thương gò má phải, tỷ lệ 03%; sẹo vết thương vùng mặt 

phía trên gốc hàm phải, tỷ lệ 03%; sẹo vết thương vùng mặt phải từ xương hàm 

đến sau vành tai phải, tỷ lệ 06%; Hai sẹo vết thương dái tai phải: Vết thứ nhất, 

tỷ lệ 01%; vết thứ hai, tỷ lệ 02%. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích 

gây nên tại thời điểm giám định của Nguyễn Văn Trung là 14%. Thương tích do 

vật sắc gây nên. 

Vật chứng vụ án: Đối với cái ly thuỷ tinh mà bị can H dùng để gây thương 

tích cho ông Trung theo mô tả của bị can, bị hại và nhân chứng thì ly thủy tinh có 

đặc điểm như sau: bề mặt ly in hình mặt con sư tử và dòng chữ “SƯ TỬ TRẮNG 

CƯA ĐÔI CÙNG ĐẠI CHÍ CỐT”, có chiều cao 15,5 cm, miệng ly hình tròn 

đường kính 8,5 cm, đáy ly hình tròn đường kính 08 cm. Sau khi xảy ra sự việc, ly 

bị bể ra nhiều mảnh bà Nguyễn Thị Bền, sinh năm 1975, thường trú: ấp Hòa Phú, 

xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè (chị ruột ông Vinh) đã dọn dẹp và vứt bỏ không xác 

định được địa điểm, Cơ quan điều tra đã tổ chức truy tìm nhưng không có kết 

quả. 

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra bị hại yêu cầu bồi thường số 

tiền 50.000.000 đồng. Bị cáo H đã bồi thường cho bị hại 50.000.000 đồng và 

không yêu cầu bồi thường gì thêm. 

Tại bản cáo trạng số 59/CT-VKSCB ngày 06/10/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang truy tố bị cáo Đặng Văn H về tội “Cố ý 

gây thương tích” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

 Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên bố bị cáo Đặng Văn 

H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Đề nghị áp dụng đ khoản 2 Điều 134; điểm 
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b, s khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo H từ 15 

đến 18 tháng tù.  

 Lời nói sau cùng của bị cáo H: Bị cáo rất hối hận về việc làm của mình, 

bị cáo xin được Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và xin 

lỗi bị hại.     

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Cái Bè, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo, bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Tại phiên tòa bị cáo Đặng Văn H đã thừa nhận khoảng 19 giờ 20 phút 

ngày 28/02/2022, tại nhà của ông Trần Thế Vinh, sinh năm 1976, ở tại ấp Hòa 

Phú, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè đã có hành vi cố ý dùng ly thủy tinh là hung 

khí nguy hiểm gây thương tích cho ông Nguyễn Văn Trung với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể do thương tích gây ra là 14%. Lời thừa nhận tội của bị cáo là hoàn toàn 

phù hợp với lời khai người bị hại, lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại 

phiên tòa, phù hợp các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó đã có đủ 

cơ sở kết luận hành vi phạm tội của bị cáo đã cấu thành tội “Cố ý gây thương 

tích”, tội danh và hình phạt được quy định tại đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình 

sự.  

 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm 

đến sức khỏe, tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh 

trật tự tại địa phương. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nhận 

thức được hành vi dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người khác là 

vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Mặc dù giữa bị cáo và bị hại chỉ 

xảy ra mâu thuẩn nhỏ, cự cãi qua lại do không kiềm chế được bản thân mà bị 

cáo đã dùng ly thủy tinh có in hình mặt con sư tử có chiều cao 15,5 cm, miệng 

ly hình tròn đường kính 8,5 cm, đáy ly hình tròn đường kính 08cm đang dùng 

uống bia là hung khí nguy hiểm đánh trúng vào vùng mặt bị hại gây thương tích 

thể hiện sự liều lĩnh, xem thường pháp luật của bị cáo. Do đó cần phải có một 

mức hình phạt nghiêm khắc là cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời 

gian mới đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo. 
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[4] Tuy nhiên Hội đồng xét xử xét thấy trong quá trình điều tra và xét xử 

bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã đã bồi thường 

thiệt hại cho bị hại. Do đó bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Trong sự việc này cũng có một 

phần lỗi của bị hại đã dùng lời nói thách thức bị cáo dẫn đến bị cáo gây thương 

tích cho bị hại. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 

Bộ luật hình sự nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để quyết 

định dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với bị cáo là phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Các đương sự đã thỏa thuận đã giải quyết 

xong. Do đó Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét giải quyết. 

[6] Về án phí: Bị cáo H phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

[7] Xét đề nghị của Kiểm sát viên là có cơ sở nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

 1. Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 

54; Điều 38 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Đặng Văn H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

  Xử phạt bị cáo Đặng Văn H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

2. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016. 

Bị cáo Đặng Văn H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đồng. 

3. Về quyền kháng cáo: Bị cáo; bị hại được quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang 

xét xử phúc thẩm. 
           

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND huyện Cái Bè; 

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- TAND tỉnh Tiền Giang; 

- Công an huyện Cái Bè; 

- Chi cục THADS huyện Cái Bè; 

- Bị cáo, các đương sự; 

- Lưu. 

Thẩm Phán – Chủ Tọa Phiên Tòa 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Tân 

 

 

 

 


